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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Ngọc. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Thông và bà Đặng Thị Tâm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thuý Hảo, là Thư ký của Tòa án nhân dân thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Lan Hương - Kiểm sát viên – Vắng mặt. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 65/2022/TLST-DS ngày 

12 tháng 7 năm 2022 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 07/2023/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 5 năm 2023 và các Quyết 

định hoãn phiên tòa, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trương Thành T – Vắng mặt 

Địa chỉ: Tổ 6, phường N, thành phố G, tỉnh Đăk Nông. 

2. Bị đơn: Chị Lâm Thị Ly N, sinh năm: 1980 

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Nghĩa P, thành phố G, Đăk Nông – Có đơn xin 

vắng mặt. 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Bà Nguyễn Thị Bạch T– Có mặt. 

3.2. Bà Hoàng Thị C –  Vắng mặt. 

Cùng địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường N, thành phố G, Đăk Nông. 
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3.3. Bà Vũ Thị X – Có lời khai xin vắng mặt; địa chỉ: Tổ dân phố N, phường Q, 

thành phố G, tỉnh Đăk Nông. 

3.4. Ông Đỗ Bá T1 – Có lời khai xin vắng mặt; địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường N, 

thành phố G, Đăk Nông 

4. Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Trương Thành T và 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Hoàng Thị C: Bà Phạm Thị H; địa chỉ: Tổ 

dân phố 5, phường Nghĩa T, thành phố G, tỉnh Đăk Nông (Theo hợp đồng ủy quyền 

ngày 26-12-2022 ) – Có mặt.                                      

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 01-6-2022 và quá trình giải quyết vụ án, người đại diện 

theo uỷ quyền cho nguyên đơn và là người đại diện theo uỷ quyền cửa người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan bà Hoàng Thị C: Bà Phạm Thị H trình bày:  

Bà Vũ Thị X (mẹ của chị L) do quen biết nên nhận bà Nguyễn Thị Bạch T 

(mẹ của anh Trương Thành T) là mẹ nuôi. Bà X và chị Na đã rất nhiều lần vay tiền 

bà T nhưng đã trả đầy đủ để tạo niềm tin cho bà T. Đến khoảng tháng 9 năm 2019, 

bà X phải đáo hạn một khoản vay tại Ngân hàng nên đã gặp bà T hỏi vay tiền. Vì tin 

tưởng và thương bà X, nên ngày 25-6-2019 bà T nói ông T và bà C mang GCNQSDĐ 

đứng tên anh Trương Thành T và bà Hoàng Thị C ra tiệm cầm đồ Đỗ Ngọc T cầm 

cố vay số tiền 80.000.000 đồng tiền mặt, lãi suất hàng tháng là 2.400.000 đồng, chị 

N có trách nhiệm trả cho ông T1, thời hạn trả tiền vay là 30 ngày, kể từ ngày vay. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cầm cố cho ông T1 số BH 533761 do ông 

T, bà C nhận chuyển nhượng của ông B, bà N1 và đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Gia Nghĩa 

ngày 25-10-2017. 

Nay ông T yêu cầu Toà án thay đổi bà Nguyễn Thị X là bị đơn. Lý do, bà X 

khóc lóc với bà T về việc nợ Ngân hàng đến thời hạn đáo hạn ngân hàng mà bà X 

không có tiền để trả nên bà T mới nói ông T, bà C thế chấp GCNQSDĐ cho ông Đỗ 

Bá T1 vay tiền cho bà X. Tuy nhiên do bà X già yếu nên để cho chị Ly N đứng tên 

trên giấy vay tiền và trả lãi suất hàng tháng cho ông T1. 

Đến năm 2021 (không nhớ cụ thể ngày, tháng) ông T, bà C trả cho ông T1 

80.000.000 đồng tiền gốc và lãi suất 03 tháng (do chị N không trả cho ông T1) là: 

8.700.000 đồng và ông T1 đã trả GCNQSDĐ cho ông T, bà C.  

Theo giấy vay tiền ngày 27-6-2019 thì chị N có thế chấp tài sản thuộc quyền sở 

hữu của mình là: 01 lô đất diện tích 250m2; tại Tổ dân phố N, phường Q, thành phố G, 

tỉnh Đăk Nông. Nhưng các bên không giao nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho nhau. Nên nguyên đơn không yêu cầu hội đồng xét xử xem xét giải quyết. 

Tại phiên toà bà H yêu cầu bà Lâm Thị Ly N phải số tiền gốc: 88.700.000 đồng, 

trong đó: Tiền gốc: 80.000.000 đồng, tiền lãi ông T trả cho ông T1 8.700.000 đồng 



(nhập vào gốc) và lãi suất từ ngày 22-7-2021 đến tháng 5 - 2023 là 18 tháng là: 

14.000.000 đồng (80.000.000 đồng x 1%/1 tháng x 18 tháng = 14.400.000 đồng, nhưng 

bà H chỉ yêu cầu chị N trả ông T, bà C số tiền lãi là 14.000.000 đồng). 

2.2. Bị đơn bà Lâm Thị Ly N trình bày: Ngày 27-6-2019 chị N có vay của vợ 

chồng ông Trương Thành T và bà Hoàng Thị C số tiền 80.000.000 đồng (Tám mươi 

triệu đồng), thời hạn vay là 30 ngày, kể từ ngày 27-6-2019 đến ngày 27-7-2019 trả. Số 

tiền 80.000.000 đồng này ông T, bà C vay của ông Đỗ Bá T1; địa chỉ: Tổ dân phố 1, 

phường N, thành phố G, tỉnh Đăk Nông và thoả thuận chị N là người trả tiền lãi cho 

ông T1, từ khi vay tháng nào chị N cũng trả tiền lãi cho ông T1, nhưng không viết giấy 

tờ gì và không có giấy tờ gì chứng minh việc trả lãi cho ông T1. một tháng chị N trả 

cho ông T1 2.400.000 đồng tiền lãi, lãi suất là 3%/tháng trên số tiền vay. 

Việc vay tiền chỉ có chị N, ông T, bà C ngoài ra không có ai biết. Mẹ chị N là bà 

Vũ Thị X không biết gì về việc vay mượn tiền giữa chị  N, ông T, bà C. Ngoài vay của 

ông T, bà C, chị N không vay của bà Nguyễn Thị Bạch T số tiền nào. 

Việc bà H yêu cầu bà Vũ Thị X trả tiền cho ông T, bà C là không có căn cứ. Vì, 

chị N là người trực tiếp vay tiền của ông T, bà C, bà X (mẹ chị N không vay, không 

biết gì về việc vay mượn tiền giữa chị N và vợ chồng ông T. 

Theo giấy vay tiền ngày 27-6-2019 thì chị N có thế chấp tài sản thuộc quyền sở 

hữu của bà Vũ Thị X, nhưng chỉ ghi trên giấy tờ và thửa đất này cũng chưa được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà X, thửa 

đất có diện tích 250m2; tại Tổ dân phố N, thành phố G, tỉnh Đăk Nông. 

Chị N đồng ý trả cho ông T, bà C số tiền gốc: 88.700.000 đồng, trong đó: Tiền 

gốc: 80.000.000 đồng, tiền lãi ông T trả cho ông T1 8.700.000 đồng (nhập vào gốc) 

và lãi suất đến thời điểm hiện nay là: 14.000.000 đồng (80.000.000 đồng x 1%/1 

tháng x 18 tháng = 14.000.000 đồng. Nhưng hiện nay bà khó khăn về kinh tế, không 

có nhà cửa, không có tài sản gì, nợ nhiều người nên bà chỉ trả cho vợ chồng ông T 

một tháng là: 500.000 nghìn đồng. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà: Nguyễn Thị Bạch T thống nhất với 

trình bày bà Phạm Thị H và bà không có ý kiến gì thêm. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Vũ Thị X trình bày: Bà không biết gì 

về việc vay mượn tiền giữa ông T, bà C và chị N.  

Người làm chứng ông Đỗ Bá T1 trình bày: Cách đây khoảng 03-04 năm ông có 

cho ông T và bà C vay số tiền 80.000.000đồng, thời hạn vay là 30 ngày, lãi suất 

3%/1tháng, khi vay có thế chấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông 

T, bà C. Khoảng 01 năm sau ông T, bà C đã trả tiền hết tiền gốc, lãi và ông T1 đã 

trả GCNQSDĐ cho ông T, bà C. Khi vay tiền ông T chỉ giao dịch với ông T, bà C 

và không biết bà Lâm Thị Ly N là ai.    



         Tại phiên Toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông vắng mặt tại 

phiên toà. Kiểm sát viên gửi bài phát biểu cho Hội đồng xét xử quan điểm về việc 

giải quyết vụ án: 

Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thụ 

lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền. Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Thư 

ký, Hội đồng xét xử thực hiện đúng thủ tục tố tụng; các đương sự thực hiện đúng và 

đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

             Về nội dung: Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39; Căn cứ vào Điều 147, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Điều 357, Điều 463, Điều 466 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự; Điều 26 Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí tòa án, tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thành T: Buộc bà Lâm Thị Ly N phải 

trả cho ông Trương Thành T và bà Hoàng Thị C số tiền 102.700.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về tố tụng: 

[1.1]. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là tranh chấp dân sự quy định 

tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn cư trú tại tổ dân phố , phường 

Q, thành phố G, tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án 

nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

[1.2]. Về tiền tạm ứng án phí: Ông Trương Thành T là người chậm phát triển 

tâm thần mức độ nặng (F.72), con đẻ của người tham gia kháng chiến có liên quan 

đến phơi nhiễm chất độc hoá học theo kết luận số 52/GDDYK-CĐHH ngày 14-7-

2016 của Phân hội đồng giám định Y khoa Trung ương II Bộ Y tế và có đơn xin 

miễn nộp tiền tạm ứng án phí thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 

Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và 

lệ phí tòa án.  

 [1.3]. Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 27-6-2019 các bên viết giấy vay tiền, thời 

hạn trả là 01 tháng kể từ ngày vay tiền (27-6-2019), ngày trả là ngày 27-7-2019. 

Ngày 01-6-2022 ông T khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tiền là 

còn thời hiệu theo quy định tại Điều 429 Bộ luật dân sự. 

[1.4]. Tại phiên toà, Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông vắng mặt và gửi bài phát biểu cho Hội đồng xét xử. Áp dụng khoản 1 



Điều 232 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt 

Kiểm sát viên. 

 [1.5]. Quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: 

Ông Trương Thành T, bà Hoàng Thị C, tuy nhiên có bà Phạm Thị H là người đại 

diện theo uỷ quyền cho ông T và bà C; bà Lâm Thị Ly N, bà Vũ Thị X, ông Đỗ Bá 

T có lời khai xin xét xử vắng mặt. Áp dụng khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt các đương sự này.  

 [2]. Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thành T, Hội đồng 

xét xử xét thấy:  

[2.1]. Về hình thức của giấy vay tiền: Việc viết giấy vay tiền của các bên là 

hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, phù hợp với quy định pháp luật do đó hợp 

đồng có hiệu lực. 

[2.2]. Theo giấy vay tiền ngày 27-6-2019 thể hiện ông T có cho bà N vay số 

tiền 80.000.000 đồng, bà Hoàng Thị C (vợ ông T) ký với tư cách là người làm chứng. 

Thời hạn trả là ngày 27-7-2019, nhưng đến nay chị N vẫn chưa trả tiền cho ông T.  

Về số tiền gốc 80.000.000 đồng thì các bên đều thừa nhận là ông T, bà C vay của 

ông T1 để cho chị N vay lại và hàng tháng chị N là người trả số tiền lãi suất cho ông 

T1. Đến năm 2021 (không nhớ cụ thể ngày, tháng) ông T, bà C trả cho ông T1 

80.000.000 đồng tiền gốc và lãi suất 03 tháng (do chị N không trả cho ông T1) là: 

8.700.000 đồng và ông T1 đã trả GCNQSDĐ cho ông T, bà C. Nay ông T yêu cầu bà 

Vũ Thị X phải số tiền gốc: 88.700.000 đồng, trong đó: Tiền gốc: 80.000.000 đồng, tiền 

lãi ông T trả cho ông T1 8.700.000 đồng (nhập vào gốc). 

[2.3]. Về lãi suất: 

Khi vay các bên không thoả thuận lãi suất. Nhưng ông T, bà C đã liên hệ đòi chị N 

nhiều lần nhưng chị N không trả. Nay ông T, bà C trả lãi suất từ ngày 22-7-2021 đến tháng 

5 – 2023 là: 14.000.000 đồng (80.000.000 đồng x 1%/1 tháng x 18 tháng  = 14.400.000 

đồng, nhưng bà H chỉ yêu cầu chị N trả ông T, bà C số tiền lãi là 14.000.000 đồng).  

Chị N đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông T, bà C về số tiền gốc và lãi suất. 

Chị N xác định chị N là người vay tiền, không phải bà X, lời khai của chị phù hợp 

với tài liệu là giấy vay tiền, ký tên bên người vay là chị Lâm Thị Ly N. Nhưng hiện 

nay chị đang gặp phải khó khăn về kinh tế, không có nhà cửa, không có tài sản gì, 

nợ nhiều người nên bà chỉ trả cho vợ chồng ông T một tháng là: 500.000 nghìn đồng. 

Xét thấy các đương sự tự nguyện thoả thuận về lãi suất là phù hợp với quy định 

pháp luật. Hội đồng xét xử cần chấp nhận.  

[2.4]. Từ những phân tích trên, xét thấy Hội đồng xét xử cần chấp nhận toàn bộ 

yêu cầu khởi kiện của ông T. 



[3.4]. Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên Hội đồng xét 

xử chấp nhận.  

[4]. Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của ông T được chấp nhận nên chị N phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

        Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; 

Căn cứ vào Điều 147, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 357, Điều 

463, Điều 466 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự; Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí tòa án, tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thành T. 

Buộc chị Lâm Thị Ly N phải trả cho ông Trương Thành T và bà Hoàng Thị C số 

tiền 102.700.000đồng (Một trăm lẻ hai triệu bảy trăm nghìn đồng) 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức 

lãi suất quy định tại các Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

2. Về án phí: Buộc chị Lâm Thị Ly N phải chịu 5.135.000đồng (Năm triệu một 

trăm ba mươi lăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án; các đương 

sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và 

Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
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